
 

 

PHẦN I: 

Đề\câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

111 D C C C C C B A C C D D 

112 D C C D C C A B B A D A 

113 B A A D A A A B A C B B 

114 A A D C B C D B C B C A 

 

PHẦN II+III: 

Đề\câu 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 1 2 3 4 5 

111 D S D D D S S D 28 109 1,8. 94 334 

112 S D S D D S D D 334 109 28 1,8. 94 

113 D D D S D S D S 28 109 94 1,8. 334 

114 D D D S S S D D 109 28 94 334 1,8. 

 

PHẦN TỰ LUẬN: 

Câu hỏi Nội dung Điểm 

Câu 1 

(2 điểm) 

a. Vẽ biểu đồ 

- Biểu đồ: Cột (các dạng biểu đồ khác không tính điểm) 

*Hướng dẫn cách tính điểm của câu hỏi theo đặc thù môn học: 

Nếu học sinh vẽ đúng dạng biểu đồ nhưng không thật chính xác, thiếu chú 

thích, thiếu tên biểu đồ… thì mỗi lỗi trừ 0,25 điểm. 

1,0 

b. Nhận xét và giải thích 

* Nhận xét: 

- Quy mô dân số Liên Bang Nga đông, xếp thứ 9 trên thế giới (DC) 

- Dân số giảm nhanh và không ổn định (DC) 

* Giải thích 

- Gia tăng dân số âm, tỉ suất sinh giảm rất nhanh... 

- Do nạn chảy máu chất xám, di cư, chiến tranh..... 

Hướng dẫn cách tính điểm của câu hỏi theo đặc thù môn học: 

HS có thể diễn đạt khác, nhưng đảm bảo nội dung chính thì vẫn cho điểm tối 

đa. 

1,0 

 

0,25 

0,25 

 

0,25 

0,25 

 

Câu 2 

(1 điểm) 

Nhật Bản chú trọng phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng kĩ 

thuật cao do: 

- Phát huy lợi thế về nguồn lao động có trình độ cao.  

- Đem lại hiệu quả kinh tế cao. 

- Khả năng cạnh tranh cao. 

- Nguyên nhân khác: Tác động của cuộc cách mạng KH- KT.... 

*Hướng dẫn cách tính điểm của câu hỏi theo đặc thù môn học: 

HS có thể diễn đạt khác, nhưng đảm bảo nội dung chính thì vẫn cho điểm tối 

đa. 

1,0 

 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 
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